
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

HĐTS ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI 

VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023 

Số             /QĐ-ĐHKTL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 10 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển đại học  

văn bằng thứ hai, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Chính phủ ban hành về 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-ĐHQG ngày 30/6/2020 của Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;  

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-ĐHQG ngày 11/11/2019 của ĐHQG-HCM về việc ban 

hành Quy định tuyển sinh văn bằng hai trình độ đại học;  

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-ĐHKTL ngày 25/7/2023 của Trường Đại học Kinh tế - 

Luật về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng hai, hình thức đào tạo 

Vừa làm vừa học năm 2023 và quyết định số 614/QĐ-ĐHKTL ngày 25/5/2023 của Trường Đại 

học Kinh tế - Luật về việc thành lập Ban thư ký hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng hai, hình 

thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2023; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng xét tuyển văn bằng hai hình thức đào tạo Vừa làm 

vừa học đợt 2 năm 2023 ngày 04 tháng 10 năm 2023; 

Theo đề nghị của Thành viên thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Văn bằng hai 

hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học văn bằng thứ hai, hình 

thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023: ngành Luật học tại Đồng Nai và ngành 

Luật Kinh tế học tại Vũng Tàu (danh sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Thường trực HĐTSĐH 

VB2 VLVH, Ban thư ký HĐTSĐH VBH VLVH, các đơn vị có liên quan và các thí sinh 

có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận: 

- ĐHQG-HCM (để b/c); 

- Như điều 3;  

- Lưu VT, P.TS&CTSV.                                                                                       

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Hoàng Công Gia Khánh 
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Số

TT

CCCD/ 

CMND
Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Địa chỉ thường trú

Trường cấp bằng 

Văn bằng 1

Điểm 

trung 

bình 

Văn 

bằng 1

Mã 

ngành 

tuyển 

sinh

Tên ngành 

tuyển sinh

Kết quả 

xét tuyển

Ghi 

chú

1 075096009247 Nguyễn Quốc Đạt Nam 12/09/1996

12/21 khu phố 5, phường

Thống Nhất, TP.Biên Hòa,

Đồng Nai

Trường Đại học

Công nghiệp Thực

phẩm TP.HCM

5,9
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

2 036087026502 Trần Tư Duy Nam 06/03/1987

342/1 KP4, Nguyễn Thị Đặng,

xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa

Hưng, Nam Định

Trường Đại học

Xây dựng
6,54

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

3 075181001106 Trần Minh Duyên Nữ 5/11/1981

71, Tổ 7-8, Ấp 1, xã Thạnh

Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng

Nai

Trường Đại học

Lạc Hồng
6,95

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

4 049300007477 Bùi Thị Liễu Duyên Nữ 04/06/2000
Bình Trung, xã Tam Hải,

huyện Núi Thành, Quảng Nam

Trường Đại học

Kiến trúc Đà Nẵng
7,11

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

5 036088016600 Phạm Văn Hoàng Nam 15/09/1988
Đội 5, xóm Mỹ Bình, Giao

Châu, Giao Thủy, Nam Định

Trường Đại học

Công nghiệp

TP.HCM

7,4
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

6 036090021580 Hà Trọng Hùng Nam 01/09/1990

KP. Phước Kiểng, thị trấn

Hiệp Phước, huyện Nhơn

Trạch, Đồng Nai

Trường Đại học

Công nghệ Đồng

Nai

6,56
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

7 042090000768 Lê Đức Huỳnh Nam 03/11/1990
Ấp 5, xã Thạnh Phú, Vĩnh

Cửu, Đồng Nai

Trường Đại học

Bách Khoa

- ĐHQG-HCM

6,53
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

HĐTS ĐẠI HỌC VB2 VLVH NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2023

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

(Theo Quyết định số             /QĐ-ĐHKTL ngày    tháng 10 năm 2023)

Đợt 2 năm 2023 

Ngành Luật, học tại Đồng Nai (Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai)
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Số

TT

CCCD/ 

CMND
Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Địa chỉ thường trú

Trường cấp bằng 

Văn bằng 1

Điểm 

trung 

bình 

Văn 

bằng 1

Mã 

ngành 

tuyển 

sinh

Tên ngành 

tuyển sinh

Kết quả 

xét tuyển

Ghi 

chú

8 075096000855 Trần Trọng Khánh Nam 29/04/1996

11/8A Khu phố 3, phường

Quang Vinh, TP. Biên Hòa,

Đồng Nai

Trường Đại học

Thủ Dầu Một
6,38

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

9 075194013506 Đỗ Thị Kim Khánh Nữ 19/05/1994

272/7 Phan Đình Phùng,

phường Quang Vinh, TP.Biên

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học

Khoa học Xã hội và

Nhân văn

- ĐHQG -HCM

6,84
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

10 001085027946 Nguyễn Văn Lăng Nam 26/02/1985

Thôn Kiều Đoài, xã Đại

Xuyên, huyện Phú Xuyên,

TP.Hà Nội

Trường Đại học

Lạc Hồng
6,91

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

11 075194000910 Trần Thị Khánh Linh Nữ 25/04/1994
B20 KDC 2, xã Phú Ngọc,

huyện Định Quán, Đồng Nai

Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM
7,24

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

12 040083003334 Thái Doãn Lực Nam 16/05/1983

Ấp Quảng Biên, xã Hòa

Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ

An

Học Viện Báo chí

và Tuyên truyền
7,01

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

13 271960493 Lã Việt Nga Nữ 26/12/1988

15 Nguyễn Ái Quốc, phường

Thanh Bình, TP.Biên Hòa,

Đồng Nai

Trường Đại học

Nông Lâm

TP.HCM

6,75
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

14 273550128 Trịnh Thu Nga Nữ 23/09/1995
36A Phước Thắng, phường

3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long

Trường Đại học

Lạc Hồng
7,37

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

15 075095001099 Lê Trung Nghĩa Nam 09/03/1995

63/1A khu phố Bình Hóa,

xã Hóa An, TP.Biên Hòa,

Đồng Nai

University Of

Central Oklahoma,

USA

8,45
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

16 054083006832 Nguyễn Huỳnh Nghiêm Nam 01/08/1983

491/23 khu phố 4, phường

Thống Nhất, TP.Biên Hòa,

Đồng Nai

Trường Đại học

Lạc Hồng
7,41

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

17 052188011362 Võ Thị Nguyên Nữ 12/04/1988

Xóm Trung, thôn Phú Nhơn,

xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình

Định

Trường Đại học

Trà Vinh
7,23

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển
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Số

TT

CCCD/ 

CMND
Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Địa chỉ thường trú

Trường cấp bằng 

Văn bằng 1

Điểm 

trung 

bình 

Văn 

bằng 1

Mã 

ngành 

tuyển 

sinh

Tên ngành 

tuyển sinh

Kết quả 

xét tuyển

Ghi 

chú

18 075099015953 Bùi Tấn Phát Nam 27/04/1999

618D khu phố 3, phường

Long Bình Tân, TP. Biên

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học

Lạc Hồng
7,83

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

19 034186015700 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 23/03/1986

20 Ngô Quyền, tổ 2, KP8,

thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu,

Đồng Nai

Trường Đại học

Lạc Hồng
6,54

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

20 075087001382 Nguyễn Hữu Tân Nam 28/10/1987

B11A tổ 3, khu phố 4,

phường Tam Hòa, TP. Biên

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM
6,22

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

21 075087001519 Huỳnh Minh Thành Nam 03/05/1987

54/10 khu phố 3, phường

Thống Nhất, TP. Biên Hòa,

Đồng Nai

Trường Đại học

Lạc Hồng
6,58

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

22 074189005747 Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 02/06/1989

1228C, Tổ 2, Khu phố Tân

Mỹ, Phường Thái Hòa, Thành

phố Tân Uyên, Tỉnh Bình

Dương

Trường Đại học

Nông Lâm TP.HCM
7,86

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

23 075194009260 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 13/04/1994

Đường Phan Huy Chú,

phường Phú Bình, thị xã

Long Khánh, Đồng Nai

Trường Đại học

Lạc Hồng
6,35

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

24 049301007601 Thái Thị Thu Thảo Nữ 04/07/2001

Thôn Long Khánh, xã Tam

Đại, huyện Phú Ninh, 

Quảng Nam

Trường Đại học

Lao Động - Xã Hội
7,12

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

25 038191035686 Đỗ Thị Thu Nữ 27/10/1991
Ấp 5, xã Vĩnh Thịnh, huyện

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Trường Đại học

Kinh Tế - Luật

- ĐHQG-HCM

6,85
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

26 040189041943 Nguyễn Thị Trà Nữ 11/09/1989

SN 1423/230/40 tổ 18,

KP.Vườn Dừa, xã Khánh

Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Trường Đại học

Công nghiệp

TP.HCM

6,2
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển
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Số

TT

CCCD/ 

CMND
Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Địa chỉ thường trú

Trường cấp bằng 

Văn bằng 1

Điểm 

trung 

bình 

Văn 

bằng 1

Mã 

ngành 

tuyển 

sinh

Tên ngành 

tuyển sinh

Kết quả 

xét tuyển

Ghi 

chú

27 075191001717 Võ Thị Thùy Trang Nữ 15/12/1991

Số 60 tổ 9, ấp 3, xã Phước

Thái, huyện Long Thành,

Đồng Nai

Trường Đại học

Công nghệ

Đồng Nai

7,43
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

28 030187017478 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 09/09/1987

Tổ 6C khu phố 3, thị trấn

Trảng Bom, huyện Trảng

Bom, Đồng Nai

Trường Đại học

Lâm nghiệp
6,55

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

29 272272115 Vũ Đình Trung Nam 03/08/1993
KDC Tín Nghĩa, Tổ 07B,

KP.Long Đức 3, Đồng Nai

Trường Đại học

Lạc Hồng
7,11

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

30 075095020510 Phạm Minh Tuấn Nam 16/03/1995

1343 Quốc Lộ 51, xã Long

Phước, huyện Long Thành,

Đồng Nai

Trường Đại học

Trà Vinh
5,08

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

31 042082002668 Phan Trọng Tuệ Nam 16/07/1982

G65A tổ 13, khu phố 7,

phường Long Bình, TP.Biên

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học Sư

Phạm Kỹ Thuật

TP.HCM

6,35
7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

32 034080018809 Nguyễn Duy Tuyển Nam 15/11/1980
19A8 KP11, Tân Phong, Biên

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học

Thương Mại
7,0

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

33 075191015190 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 06/10/1991

696 Tổ 21 khu phố Trần Cao

Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện

Thống Nhất, Đồng Nai

Trường Đại học

Lạc Hồng
6,55

7380101_

503
Luật

Trúng

tuyển

Tổng cộng: 33 thí sinh

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Công Gia Khánh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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